
STT

2. Thông tin 

danh sách cán 

bộ theo từng 

nhóm đối tượng:

Email Số điện thoại Ngày sinh Giới tính
Tên đơn vị cấp 

1

Tên đơn vị 

cấp 2

Tên đơn vị 

cấp 3
Chức vụ

Nhóm chức 

vụ

Viết đầy đủ họ, 

tên đệm, tên 

bằng tiếng Việt 

có dấu, viết hoa 

các chữ cái đầu

Là email cá nhân hoặc 

email công việc, có đầy đủ 

định dạng

Là số thuê bao 

di động, có 

định dạng text, 

có số 0 ở đầu

dd/mm/yyyy Nam/ Nữ
Đơn vị thành 

phố/thị xã/huyện

Cấp Xã Ghi rõ 

Xã ABC hoặc 

Phường ABC

Khu 

phố/Thôn ấp

Viết đầy đủ 

chức vụ, viết 

hoa chữ cái 

đầu (Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch, 

Công chức, Tổ 

trưởng, Thành 

viên ...)

Thuộc nhóm 

chức vụ như 

hướng dẫn: 

Lãnh đạo đơn 

vị (cấp 1, 2,3), 

Công chức

I

1 Phạm Văn A
pva@vungtau.baria-

vungtau.gov.vn
0921456789 05/05/1965 Nam

UBND TP Vũng 

Tàu

UBND phường 

1
Phó Chủ tịch

Lãnh đạo đơn 

vị cấp 2

2 Phạm Thị B
ptb@chauduc.baria-

vungtau.gov.vn
0922456789 06/06/1966 Nữ

UBND huyện 

Châu Đức

UBND xã Bình 

Ba
Công chức Công chức

…

II

1 Lê Văn A
levana@gmai.com

0923456789 07/07/1967 Nam
UBND 

Phường…
Khu phố… Tổ trưởng

2 Lê Thị B lethib@gmai.com 0924456789 08/08/1968 Nữ UBND xã …
Thôn ấp Tổ 

dân cư…
Thành viên

...

MẪU DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ HỌC VIÊN

THAM DỰ BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024

(Kèm theo Văn bản số          /STTTT-CĐSBCVT  ngày     / 01/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông)

1. Tên UBND cấp huyện: ....................

2. Thông tin danh sách cán bộ theo từng nhóm đối tượng:

Nhân sự chuyển đổi số tại các Tổ công nghệ số cộng đồng

Nhân sự chuyển đổi số của UBND cấp xã
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